
STT SBD Họ và tên Ngày sinh Giới tính Lớp Ghi chú

1 700001 Bùi Vũ Như Băng 01/01/2011 Nữ 7A

2 700002 Tu Ngọc Bảo Châu 06/11/2011 Nữ 7A

3 700003 Lương Công Cường 31/08/2011 Nam 7A

4 700004 Trần Thị Mỹ Duyên 14/02/2011 Nữ 7A

5 700005 Huỳnh Trí Đức 19/03/2011 Nam 7A

6 700006 Phạm Nhật Hải 16/09/2011 Nam 7A

7 700007 Võ Thị Kim Hồng 09/10/2011 Nữ 7A

8 700008 Bùi Thị Kim Huệ 15/06/2011 Nữ 7A

9 700009 Trần Phi Hùng 11/07/2011 Nam 7A

10 700010 Nguyễn Minh Khương 01/01/2011 Nam 7A

11 700011 Lương Thúy Kiều 09/10/2011 Nữ 7A

12 700012 Đoàn Huỳnh Ly Ly 19/02/2011 Nữ 7A

13 700013 Nguyễn Trang Bảo Ngọc 13/07/2011 Nữ 7A

14 700014 Võ Thị Cẩm Ngọc 20/12/2011 Nữ 7A

15 700015 Phạm Thị Ý Nhi 23/09/2011 Nữ 7A

16 700016 Trần Đặng Quỳnh Như 21/11/2011 Nữ 7A

17 700017 Nguyễn Việt Phát 27/03/2011 Nam 7A

18 700018 Bùi Văn Phú 07/03/2011 Nam 7A

19 700019 Bùi Minh Phương 17/08/2011 Nam 7A

20 700020 Phạm Diễm Quỳnh 10/07/2011 Nữ 7A

21 700021 Phù Hồ Trọng Quý 09/07/2011 Nam 7A

22 700022 Nguyễn Thị Mỹ Tâm 28/03/2011 Nữ 7A

23 700023 Nguyễn Thị Thúy Thanh 01/09/2011 Nữ 7A

24 700024 Phạm Như Thảo 11/10/2011 Nữ 7A

25 700025 Đào Nguyễn Anh Thư 11/12/2011 Nữ 7A

26 700026 Bùi Tuyết Trinh 12/08/2011 Nữ 7A

27 700027 Võ Thanh Trúc 05/02/2011 Nữ 7A

28 700028 Bùi Minh Tuấn 09/09/2011 Nam 7A

29 700029 Đỗ Minh Tú 05/08/2010 Nam 7A

30 700030 Bùi Văn Vương 02/02/2011 Nam 7A

31 700031 Huỳnh Ngọc Khả Vy 14/05/2011 Nữ 7A
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